
Số TT Thành phần tham dự Số điện thoại liên lạc Ghi chú

I

Xã Mỹ Long Bắc (07)

1 Đại diện UBND xã Mỹ Long Bắc

2 Lý Văn Lành, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Thập  0366.172.110

3 Trần Thanh Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Nhứt A  0397.814.050

4 Ngô Công Hạnh, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến đáy B  0888.626.095

5 Đoàn Trường Sơn, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Cát  0359.650.690

6 Dương Văn Long, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Kinh  0917.419.128

7 Võ Thị Nhĩ, Trưởng Ban nhân dân ấp Hạnh mỹ  0382.977.975

Xã Hiệp Mỹ Tây (08)

1 Đại diện UBND xã Hiệp Mỹ Tây

2 Đào Thanh Xuân, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Ngánh  0918.729.796

3 Nguyễn Văn Tho, Trưởng Ban nhân dân ấp Lồ Ồ  0397.981.469

4 Phạm Thanh Nhàn, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Dài  0355.452.039
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Huyện Cầu Ngang (125) 



5 Lê Thanh Bình, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Quý  0383.649.846

6 Nguyễn Hoàng Phúc, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ  0917.823.363

7 Lê Hoàng Phúc Trưởng, Ban nhân dân ấp Bến Chùa  0377. 784.888

8 Nguyễn Minh Diễn Trưởng, Ban nhân dân ấp Bào Bèo  0968.536.800

Thị Trấn Cầu Ngang (04)

1 Đại diện UBND Thị Trấn Cầu Ngang

2 Lý Chí Vinh,Trưởng Ban nhân dân khóm Minh Thuận A  0977. 378.539

3 Phan Thế Lữ, Trưởng Ban nhân dân Khóm Minh Thuận B  0333.922.388

4
Thạch Sơn Thanh Lâm, Trưởng Ban nhân dân Khóm Mỹ Cẩm 

A
 0985.525.619

Xã Kim Hoà (06)

1 Đại diện UBND xã Kim Hòa

2 Thạch Châu tình, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Cuôn  0345.059.287

3 Hồ Thái Linh, Trưởng Ban nhân dân ấp Kim Câu  0363.500.344

4 Kim SuNaLy, Trưởng Ban nhân dân ấp Giữa  0868.799.080

5 Kim Thái Bình, Trưởng Ban nhân dân ấp Kim Hoà  0382.984.505

6 Thạch Nhựt Quang, Trưởng Ban nhân dân ấp Năng Nơn  0346. 024.197

Xã Mỹ Long Nam (6)

1 Đại diện UBND xã Mỹ Long Nam

2 Phạm Ngọc Diệu, Trưởng Ban nhân dân ấp Nhứt B  0396.487.774



3 Nguyễn Thanh Sang, Trưởng Ban nhân dân ấp Nhì  0987.734.842

4 Phan Văn Mới, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba  0978.755.670

5 Võ Hoàng Thao, Trưởng Ban nhân dân ấp Tư  0973.208.700

6 Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban nhân dân ấp Năm  0343.441.330

Xã Trường Thọ (08)

1 Đại diện UBND xã Trường Thọ

2 Hồ Thanh Tâm, Trưởng Ban nhân dân ấp Chông Văn  0358.690.854

3 Thạch Chane Đa, Trưởng Ban nhân dân ấp Căn Nôm  0979.680.437

4 Thạch Lời, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Tranh  0343.569.979

5 Sơn Sô Phia, Trưởng Ban nhân dân ấp Nô Pộk  0344.820.025

6 Prắt Thị Pha Na, Trưởng Ban nhân dân ấp Cos Xoài  0379.119.077

7 Thạch Thị Sâm Bô, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Dầy  0355.087.370

8 Sơn Thươne, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Cụt  0358.690.654

Xã Long Sơn (10)

1 Đại diện UBND xã Long Sơn

2 Nguyễn Văn Đực, Trưởng Ban nhân dân ấp La Bang

3 Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Ban nhân dân ấp Sơn Lang

4 Thạch Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Giụp

5 Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban nhân dân ấp Long Hanh



6 Trần Quang Ấn, Trưởng Ban nhân dân ấp Tân Lập

7 Huỳnh Văn Nghĩa, Trưởng Ban nhân dân ấp Huyền Đức

8 Thạch Nhơn, Trưởng Ban nhân dân ấp Bào Mốt

9 Kim Thị Thảo, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Mới

10 Thạch Sa Sine, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Răng

Xã Vinh Kim (11)

1 Đại diện UBND xã Vinh Kim

2 Nguyễn Công Nhân, Trưởng Ban nhân dân ấp Mai Hương  0988.713.313

3 Nguyễn Thành Trung, Trưởng Ban nhân dân ấp Vinh Cửu  0379.700.219

4 Nguyễn Minh Thiện, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Lớn  0898.048.461

5 Trần Văn Út, Trưởng Ban nhân dân ấp Thôn Rôn  0974.411.494

6 Trần Nhựt Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Chà Và  0377.698.777

7 Lê Văn Hạnh, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Cuôn  0918.357.454

8 Võ Văn Đấu, Trưởng Ban nhân dân ấp Cà Tum A 0358 899 784

9 Đỗ Công Quận, Trưởng Ban nhân dân ấp Cà Tum B  0936.800.429

10 Nguyễn Minh Triệu, Trưởng Ban nhân dân ấp Rẩy A  0382.176.323

11 Nguyễn Thái Học, Trưởng Ban nhân dân ấp Rẩy  0977.471.477

Xã Nhị Trường (09)



1 Đại diện UBND xã Nhị Trường

2 Sơn Phúc,  Trưởng Ban nhân dân ấp Bông Ven  0353.014.245

3 Thạch Chan Na Ra, Trưởng Ban nhân dân ấp Nô Lựa A  0378.258.035

4 Thạch Chan Tha, Trưởng Ban nhân dân ấp Nô Lựa B  0976.426.992

5 Thạch Rết, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Thành  0974.976.037

6 Thạch Đức Linh, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba So  0342.086.166

7 Thạch Hồng Vũ, Trưởng Ban nhân dân ấp Là Cà A  0966.827.751

8 Thạch Sương, Trưởng Ban nhân dân ấp Là Cà B  0343.745.939

9 Thạch Rạch Thi, Trưởng Ban nhân dân ấp Chông Bát  0387.648.712

Xã Mỹ Hoà (09)

1 Đại diện UBND xã Mỹ Hòa

2 Mai Thuỷ Tiên, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Hoang  0355.818.345

3 Quang Hồng Đức, Trưởng Ban nhân dân ấp Hoà Hưng  0919. 494.752

4 Nguyễn Thị Lan, Trưởng Ban nhân dân ấp Cẩm Hương  0347.404.484

5 Thạch Hoà, Trưởng Ban nhân dân ấp Bào Sen  0392.298.574

6 Thạch Đức, Trưởng Ban nhân dân ấp Hoà Thịnh  0383.746.089

7 Nguyễn Văn Vũ, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Cẩm B  0339.915.578



8 Đào Văn Hiếu, Trưởng Ban nhân dân ấp Bờ Kinh 1  0392.915.578

9 Trần Văn Thanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Bờ Kinh 2  0345.250.673

Thị Trấn Mỹ Long (05)

1 Đại diện UBND thị trấn Mỹ Long

2 Huỳnh Ngọc Tuyến, Trưởng Ban Nhân Dân khóm 1  0981.995.150

3 Nguyễn Thị Hương, Trưởng Ban Nhân Dân khóm 2  0789.660.211

4 Hồ Thị Phương Thảo, Trưởng Ban Nhân Dân khóm 3  0856.293.625

5 Nguyễn Phúc Trí Giang, Trưởng Ban Nhân Dân khóm 4  0963.746.053

Xã Thuận Hoà (13)

1 Đại diện UBND xã Thuận Hòa

2 Thạch Thái Hùng, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Thuỷ Hoà  0377.366.829

3
Thạch Soang, người có uy tín ấp Thuỷ Hoà (Nhờ Trưởng BND 

ấp mời giúp)

4 Nguyễn Thí Ánh Xuân, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Sóc Chùa  0355.451.126

5
Thạch Sưa, người có uy tín ấp Sóc Chùa (Nhờ Trưởng BND ấp 

mời giúp)

6 Trần Thị Kim Ngọc, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Thuận An  0985.059.181

7
Thạch Sông, người có uy tín ấp Thuận An (Nhờ Trưởng BND 

ấp mời giúp)



8 Thạch Cham Pha, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Trà Kim  0385.623.070

9
Thạch Sóc Kha, người có uy tín ấp Trà Kim (Nhờ Trưởng 

BND ấp mời giúp)

10 Phạm Thanh Nhiều, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Rạch  0988.901.326

11 Thạch Chane Sô Va, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Nô Công  0389.972.116

12
Thạch Mến, người có uy tín ấp Nô Công (Nhờ Trưởng BND ấp 

mời giúp)

13 Nguyễn Văn Út, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Thuận Hiệp  0349 900 345

Xã Thạnh Hoà Sơn (15)

1 Đại diện UBND xã Thạnh Hòa Sơn

2 Lâm Thanh Chửng, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Lạc Hoà

3
Lâm Song, người có uy tín ấp Lạc Hoà  (Nhờ Trưởng BND ấp 

mời giúp)

4 Thạch Nhật Giêng, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Cầu Vĩ

5
Thạch Hon, người có uy tín ấp Cầu Vĩ (Nhờ Trưởng BND ấp 

mời giúp)

6 Thạch Đen, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Lạc Thanh A

7
Thạch Sô Khươne, người có uy tín ấp Lạc Thanh A (Nhờ 

Trưởng BND ấp mời giúp)

8 Thạch Bảo, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Lạc Thanh B



9
Thạch Săng Ha, người có uy tín ấp Lạc Thanh B (Nhờ Trưởng 

BND ấp mời giúp)

10 Thạch Sa Quyên, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Lạc Sơn

11
Thạch Sek Sôm, Sư Cả Chùa Mê Rông Thmây người có uy tín 

ấp Lạc Sơn (Nhờ Trưởng BND ấp mời giúp)

12 Sơn Sene, người có uy tín ấp Lạc Sơn 

13
Thạch Dọp, người có uy tín ấp Trường Bắn (Nhờ Trưởng BND 

ấp mời giúp)

14 Trầm Văn Khánh, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Trường Bắn

15
Thạch Dọp, người có uy tín ấp Trường Bắn (Nhờ Trưởng BND 

ấp mời giúp)

Xã Hiệp Mỹ Đông (06)

1 Đại diện UBND xã Hiệp Mỹ Đông

2 Lê Đức Truyền, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Cái Già  0396.385.391

3
Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Cái Già 

Trên
 0359.168.793

4 Nguyễn Minh Toàn, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Cái Già Bến  0979.886.183

5 Phạm Thành Công, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Rạch  0382.128.910

6 Phạm Văn Hoài, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Khúc Ngay  0353.294.893

Xã Hiệp Hoà (08)

1 Đại diện UBND xã Hiệp Hòa



2 Trần Văn Tám, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Hoà Lục  0328.179.906

3 Thạch Khanh, Trưởng Ban Nhân Dân ấp sóc Xoài  0934.924.766

4 Sơn Ngọc Mạnh, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Sóc Chuối  0985.917.942

5 Trần Phong Vũ, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Tri Liêm  0939.563.434

6 Trịnh Văn Vấn, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Bình Tân  0396.557.470

7 Thạch Thị Bô Thum, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Ba So  0345.557.618

8 Dương Văn Tràng, Trưởng Ban Nhân Dân ấp Phiêu  0375.412.393

Tổng Cộng 125 người 


